
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      tháng 02  năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp 

nhận 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

I LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (11 TTHC) 

1 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận hoạt động 

ứng dụng công 

nghệ cao cho tổ 

chức. 

 

Mã TTHC: 

1.013957 

10 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ.  

  

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn 

vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã/ Bộ phận một cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ Công quốc gia: Địa chỉ: 

https: //dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy 

định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

 

Không 

quy định 

- Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;  

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội Quy định 

về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 

máy nhà nước; 

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ Quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 

năm 2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản 

hoá thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.  

- Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 09 

năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động 

ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân 

nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận 

doanh nghiệp công nghệ cao;  

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 08/01/2026 của 

Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Quyết định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp 

nhận 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Công nghệ;  

- Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh 

mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và 

Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích 

phát triển;  

- Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 

năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công 

nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ 

cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp 

thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN ngày 28/9/2020 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-

BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng 

công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp 

thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao;  

- Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 

năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 

03/2014/TTBKHCN. 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp 

nhận 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

2 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận hoạt động 

ứng dụng công 

nghệ cao cho cá 

nhân 

 

Mã TTHC: 

1.013960 

 10 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn 

vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã/ Bộ phận một cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ Công quốc gia: Đia chỉ: 

https: //dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy 

định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

quy định 

- Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;  

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội Quy 

định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nước.  

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năn 

2025 của Chính phủ Quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 

năm 2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản 

hoá thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu;  

- Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 09 

năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động 

ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân 

nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận 

doanh nghiệp công nghệ cao;  

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 08/01/2026 của 

Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Quyết định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 

Công nghệ;  

- Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh 

mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và 

Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích 

phát triển;  

- Thông tư số 32/2011/TT- BKHCN ngày 15 tháng 11 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp 

nhận 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công 

nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ 

cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp 

thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN ngày 28/9/2020 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-

BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng 

công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp 

thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao;  

- Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 

năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 

03/2014/TT-BKHCN. 

3 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận doanh 

nghiệp công 

nghệ cao  

 

Mã TTHC: 

1.013961 

20 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ đầy 

đủ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn 

vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

Không 

quy định 

- Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;  

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội Quy 

định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nước;  

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ Quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 

Công nghệ;  
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp 

nhận 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

02133.796.888). 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã/ Bộ phận một cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ Công quốc gia: Đia chỉ: 

https: //dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy 

định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 

năm 2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản 

hoá thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu;  

- Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 

2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng 

dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân 

nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận 

doanh nghiệp công nghệ cao;  

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 08/01/2026 của 

Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Quyết định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 

Công nghệ;  

- Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh 

mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và 

Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích 

phát triển;  

- Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác 

định doanh nghiệp công nghệ cao;  

- Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 

năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công 

nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ 

cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp 

nhận 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN ngày 28/9/2020 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-

BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng 

công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp 

thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao;  

- Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 

năm  2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 

03/2014/TT-BKHCN. 

4 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận hoạt động 

nghiên cứu và 

phát triển công 

nghệ cao cho tổ 

chức  

 

Mã TTHC: 

1.013964 

10 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn 

vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã/ Bộ phận một cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến trên 

Không 

quy định 

- Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;  

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội Quy 

định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nước;  

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năn 

2025 của Chính phủ Quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 

Công nghệ;  

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 

năm 2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản 

hoá thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu;  

- Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 09 

năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp 

nhận 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Cổng dịch vụ Công quốc gia: Đia chỉ: 

https: //dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy 

định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động 

ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân 

nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận 

doanh nghiệp công nghệ cao; 

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 08/01/2026 của 

Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Quyết định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 

Công nghệ;  

- Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh 

mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và 

Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích 

phát triển;  

- Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 

năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công 

nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ 

cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp 

thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN ngày 28/9/2020 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-

BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng 

công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp 

nhận 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp 

thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao;  

- Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 

năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 

03/2014/TT-BKHCN;  

- Thông tư số 01/2013/TT-BKHCN ngày 14 tháng 01 

năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định về việc xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên 

cứu và phát triển công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và 

phát triển công nghệ cao. 

5 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận hoạt động 

nghiên cứu và 

phát triển công 

nghệ cao cho cá 

nhân 

 

Mã TTHC: 

1.013969 

10 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn 

vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã/ Bộ phận một cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ Công quốc gia: Đia chỉ: 

https: //dichvucong.gov.vn/ 

Không 

quy định 

- Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;  

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội Quy 

định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nước;  

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năn 

2025 của Chính phủ Quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 

năm 2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản 

hoá thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu;  

- Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 09 

năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động 

ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp 

nhận 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy 

định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận 

doanh nghiệp công nghệ cao;  

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 08/01/2026 của 

Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Quyết định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 

Công nghệ;  

- Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh 

mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và 

Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích 

phát triển;  

- Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 

năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công 

nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ 

cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp 

thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao;  

- Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN ngày 28/9/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-

BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng 

công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp 

nhận 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao; 

- Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 

năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 

03/2014/TT-BKHCN;  

- Thông tư số 01/2013/TT-BKHCN ngày 14 tháng 01 

năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định về việc xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên 

cứu và phát triển công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và 

phát triển công nghệ cao. 

6 

Thủ tục xác 

nhận hàng hóa 

sử dụng trực 

tiếp cho phát 

triển hoạt động 

ươm tạo công 

nghệ, ươm tạo 

doanh nghiệp 

khoa học và 

công  

nghệ. 

 

Mã TTHC: 

2.001179 

22 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn 

vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã/ Bộ phận một cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ Công quốc gia: Đia chỉ: 

https: //dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

Không 

quy định 

- Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 

năm 2016;  

- Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu;   

- Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 

2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu;  

- Nghị định số 182/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp 

nhận 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy 

định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

khẩu đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 

18/2021/NĐ-cp ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ;  

- Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 

2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ 

tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển 

hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương 

tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ 

sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu 

tư; 

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 

năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Quyết định để thực thi 

phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công 

nghệ; 

- Thông tư số 14/2017/TT-BKHCN ngày 01/12/2017 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 

tiêu chí xác định phương tiện vận tải, máy móc, thiết 

bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, 

sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 điều 40 

Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập 

khẩu. 

7 
Thủ tục xác 

nhận phương 

10 hoặc 20 

ngày ngày 
1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

Không 

quy định 

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp 

nhận 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

tiện vận tải 

chuyên dùng 

trong dây 

chuyền công 

nghệ sử dụng 

trực tiếp cho 

hoạt động sản 

xuất của dự án 

đầu tư 

 

Mã TTHC: 

1.013944 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ, trong 

trường hợp 

cần thiết 

thành lập 

hội đồng 

thẩm tra hồ 

sơ   

- Trực tiếp 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn 

vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã/ Bộ phận một cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ Công quốc gia: Đia chỉ: 

https: //dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy 

định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;  

- Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 

2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ 

tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển 

hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương 

tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ 

sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu 

tư;  

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 

năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Quyết định để cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa 

học và Công nghệ.. 

8 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận chuyển 

giao công nghệ 

khuyến khích 

chuyển giao 

 

Mã TTHC: 

2.002544 

Trong thời 

hạn 12 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đầy đủ, 

hợp lệ theo 

quy định 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn 

vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

Không 

quy định 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 

2020;   

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 

2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư;  

- Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 

2023 của Thủ tướng Chính phủ về cấp Giấy chứng 

nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển 

giao;  

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp 

nhận 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

công cấp xã/ Bộ phận một cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ Công quốc gia: Đia chỉ: 

https: //dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy 

định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Quyết định để cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

9 

Thủ tục sửa 

đổi, bổ sung 

Cấp Giấy 

chứng nhận 

chuyển giao 

công nghệ 

khuyến  

khích chuyển 

giao  

 

Mã TTHC: 

2.002546 

- Trong 

thời hạn 8 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đầy đủ, 

hợp lệ theo 

quy định;  

- Trong 

thời hạn 12 

ngày đối 

với trường 

hợp có 

thay đổi 

công nghệ, 

sản phẩm 

công nghệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn 

vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã/ Bộ phận một cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ Công quốc gia: Đia chỉ: 

https: //dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy 

Không 

quy định 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 

năm 2020;   

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 

2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư;  

- Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 

năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về cấp Giấy chứng 

nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển 

giao;  

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 08 tháng 

01 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Quyết định để cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp 

nhận 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

hoặc quy 

mô sản 

lượng, tiêu 

chuẩn chất 

lượng sản 

phẩm. 

định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

10 

Thủ tục cấp lại 

Giấy chứng 

nhận chuyển 

giao công nghệ 

khuyến khích 

chuyển giao 

Mã TTHC: 

2.002548 

Trong thời 

hạn 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đầy đủ, 

hợp lệ theo 

quy định. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn 

vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã/ Bộ phận một cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ Công quốc gia: Đia chỉ: 

https: //dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy 

định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

quy định 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 

2020;   

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 

2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư;  

- Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 

2023 của Thủ tướng Chính phủ về cấp Giấy chứng 

nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển 

giao;  

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 

năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Quyết định để cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

11 
Thủ tục xác 

định dự án đầu 

- Trong 

thời hạn 15 
1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

Không 

quy định 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 

2020;  
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp 

nhận 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

tư có hoặc 

không sử dụng 

công nghệ lạc 

hậu, tiềm ẩn 

nguy cơ gây ô 

nhiễm môi 

trường, thâm  

dụng tài 

nguyên  

 

Mã TTHC: 

1.012353 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đầy đủ, 

hợp lệ theo 

quy định.  

- Đối với 

dự án đầu 

tư có quy 

mô lớn, 

công nghệ 

phức tạp, 

thời hạn 

giải quyết 

có thể kéo 

dài thêm 

20 ngày. 

- Trực tiếp 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn 

vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã/ Bộ phận một cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ Công quốc gia: Đia chỉ: 

https: //dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy 

định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 

2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư;  

- Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 

năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, 

trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công 

nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, 

thâm dụng tài nguyên;  

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 

năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Quyết định để cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 
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